
Họ và Tên: Lời giảiSo Sánh phân số
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Câu  trả  lờ i

1.
3⁄5

2.
9⁄12

3.
2⁄4

4.
2⁄5

5.
5⁄10

6.
1⁄3

7.
2⁄5

8.
4⁄5

9.
2⁄4

10.
3⁄4

11.
1⁄10

12.
2⁄3

13.
2⁄10

14.
6⁄8

15.
3⁄16

Giải các bài toán. Trả lời với phân số.

1) Cái nào nhẹ hơn? Một giỏ hàng 
3⁄5 đầy gối hay một giỏ hàng 

1⁄5 đầy sô-đa?

2) Cái nào ngắn hơn? 
9⁄12 của một ngày hay 

5⁄12 của một năm?

3) Cái nào có nhiều nước hơn? Một bể bơi đã đầy 
2⁄4 hay một bể bơi đầy 

3⁄4?

4) Cái nào sẽ yên tĩnh hơn? Khi âm thanh nổi là 
4⁄5 âm lượng đầy đủ hay khi là 

2⁄5 âm lượng
đầy đủ?

5) Một vận động viên chạy bộ đang chạy với tốc độ tối đa 
9⁄10. Một chiếc ô tô đang chạy với

tốc độ tối đa 
5⁄10. Cái nào nhanh hơn?

6) Cái nào ngắn hơn? 
2⁄3 của một phút hay 

1⁄3 của một phút?

7) Cái nào nhẹ hơn? 
3⁄5 gam hay 

2⁄5 gam?

8) Cái nào nặng hơn? Một giỏ hàng 
4⁄5 đầy nước ngọt hay một giỏ hàng 

3⁄5 đầy nước ngọt?

9) Trong một trận đấu bóng chày, 
1⁄4 của các cầu thủ đã bị đình công. Trong cùng một trận

đấu, 
2⁄4 của các cầu thủ bị homeruns. Số tiền nào lớn hơn?

10) Cái nào có nhiều nước hơn? Một cái ao 
1⁄4 đầy hay một cái ao 

3⁄4 đầy?

11) Cái nào ít đầy hơn? Một chiếc xe tải đã đầy 
1⁄10 hay một chiếc 

4⁄10 đã đầy?

12) Đường lái xe về nhà đã đầy 
2⁄3. Bãi đậu xe của Wal-Mart đã đầy 

1⁄3. Cái nào có ít ô tô
hơn?

13) Cái nào sẽ có nhiều chất bẩn hơn? Xe ben đã đầy 
2⁄10 hay xe cút kít đã đầy 

3⁄10?

14) Cái nào nhẹ hơn? 
6⁄8 một pound hay 

5⁄8 một tấn?

15) Cái nào có công suất lớn hơn? 
10⁄16 của một cái cốc hay 

3⁄16 của một gallon?
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